BẢNG KÊ DANH MỤC HỒ SƠ	Comment by AGP: Để cơ sở kiểm tra xem còn thiếu mục nào không để bổ sung.
	TT
	NỘI DUNG
	CÓ
	KHÔNG
	GHI CHÚ

	1
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	
	

	2
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (bản photo có xác nhận của cơ sở)
	
	
	

	3
	Sơ đồ quy trình sản xuất
	
	
	

	4
	Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
	
	
	

	5
	Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản photo có xác nhận của cơ sở)
	
	
	

	6
	Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở
	
	
	

	
	Nếu sử dụng nguồn nước sông hoặc nước giếng thì phải có kết quả kiểm nghiệm Đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT.
Lưu ý: Khi có Quy chuẩn kỹ thuật địa phương sẽ áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương.
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An Giang, ngày …... tháng …… năm 20….	Comment by AGP: Ghi rõ ngày/tháng/năm khi nộp hồ sơ vào nới nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công Tỉnh.


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm



Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang


Họ và tên chủ cơ sở: ……………………………………………………….	Comment by AGP: Bắt buộc đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và viết chữ IN HOA tất cả các ký tự (VD: NGUYỄN VĂN A).
Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: ………………………..	Comment by AGP: Công ty hoặc cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý)
Lưu ý: Bắt buộc đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và viết chữ IN HOA tất cả các ký tự (VD: DNTN AN GIANG).
Địa chỉ cơ sở sản xuất:…………………………………………………….	Comment by AGP: Địa chỉ Công ty hoặc cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý).
Lưu ý: địa chỉ này phải đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Điện thoại: ……………………………Fax:……………………………..	Comment by AGP: Số điện thoại bàn và di động liên hệ trực tiếp với Công ty hoặc cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý).	Comment by AGP: Số Fax liên hệ với Công ty hoặc cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý).
Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm...): Sản xuất Nước đá viên dùng liền.


	CHỦ CƠ SỞ	Comment by AGP: Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.




	……………………	Comment by AGP: Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có gấy ủy quyền).








SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT	Comment by AGP: Công ty hoặc cơ sở phải thiết kế theo sơ đồ quy trình sản xuất này
	
			Nước sông hoặc nước giếng	Comment by AGP: Sử dụng nguồn nước nào thì chỉ ghi một loại mà thôi, nhưng phải bỏ ô nước thủy cục và phải có kết quả kiểm nghiệm đạt theo quy chuẩn nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT , 26 chỉ tiêu A,B).

	Bồn chứa nước đầu nguồn

					Phèn chua 
					(khoảng: 200g/m3)	Comment by AGP: Ghi theo thực tế đang sử dụng
					hoặcKeo tụ (PAC)
						(khoảng: 40g-50g/m3)	Comment by AGP: Ghi theo thực tế đang sử dụng

Lắng trực tiếp tại bồn




	
Hệ thống lắng lọc (cát, than, sỏi)

		Nước thủy cục	Comment by AGP: Sử dụng nước thủy cục thì bỏ các ô phía bên trên



Hệ thống R.O


						



Bồn chứa nước thành phẩm

					Chloramine B hoặc
					Chlorine 70% 
					(khoảng: 2g-3g/m3)	Comment by AGP: Ghi theo thực tế đang sử dụng

Hệ thống sản xuất nước đá viên




	
		Vô bao bì, nhãn mác theo quy định




		
Thành phẩm

		CHỦ CƠ SỞ	Comment by AGP: Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.



Kho bảo quảnlạnh

	………………………	Comment by AGP: Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có gấy ủy quyền).

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, 	Comment by AGP: Công ty hoặc cơ sở tham khảo bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ. Nếu có khác biệt thì điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có
	Ghi chú

	I. CƠ SỞ VẬT CHẤT
	
	
	

	1
	Tổng diện tích mặt bằng cơ sở …… m2, trong đó diện tích khu vực sản xuất…… m2	Comment by AGP: Ghi số thực tế	Comment by AGP: Ghi số thực tế

	2
	Trần: ……………	Comment by AGP: Bê tông hay lợp ngói hay lợp tol và có đóng la phông loại gì hay không?

	3
	Vách: …………..	Comment by AGP: Xây tường có lát gạch men hay không, đóng tol hay gỗ,…

	4
	Nền: ……………	Comment by AGP: Tráng xi măng hay lát gạch gì?

	II. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
	
	
	

	1
	Bồn chứa nước đầu nguồn
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	2
	Hệ thống R.O	Comment by AGP: Cơ sở thiết kế sao cho phù hợp với công suất sản xuất nước đá viên.
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	3
	Bồn chứa nước thành phẩm	Comment by AGP: Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo phòng chống hiệu quả côn trùng và động vật gây hại (như: mèo, chuột, bọ,.. vào trong bồn).
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	4
	Môtơ
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	5
	Kho lạnh bảo quản	Comment by AGP: Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo đủ độ lạnh, vệ sinh sạch.
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	6
	Máng ra đá	Comment by AGP: Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo vệ sinh sạch.
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	7
	Máy bơm nước vô khuôn
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	8
	Nơi ra đá	Comment by AGP: Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảoan toàn vệ sinh thực phẩm.
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	9
	Bao đựng nước đá	Comment by AGP: Sử dụng loại gì thì ghi đúng thực tế.
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	10
	Cây lau sàn
	Cây
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	11
	Chổi
	Cây
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	12
	Xà phòng
	Kg
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	13
	Ủng, găng tay, khẩu trang,…
	Cái
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	

	…	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	……………	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	….	Comment by AGP: Ghi theo thực tế hiện có.
	….
	



	CHỦ CƠ SỞ	Comment by AGP: Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.




	………………………	Comment by AGP: Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có gấy ủy quyền).

DANH SÁCH CHỦ CƠ SỞ VÀ NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	……..	Comment by AGP: Nguyễn Văn A
	…..	Comment by AGP: 1990
	
	…….	Comment by AGP: Chủ cơ sở
	

	2
	……..	Comment by AGP: Trần Thị B
	
	…..	Comment by AGP: 1995
	…….	Comment by AGP: Nhân viên
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	CHỦ CƠ SỞ	Comment by AGP: Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.




	………………………	Comment by AGP: Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có gấy ủy quyền).
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